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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tƣ pháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƢ PHÁP TỈNH HẢI DƢƠNG 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Tư pháp; 

Căn cứ Thông báo số 236/TB-STC ngày 22/01/2021 của Sở Tài chính về việc 

Thông báo kết quả kiểm tra phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn Phòng Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tư 

pháp(theo các biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
-  Lãnh đạo sở; 

- Các Phòng chuyên môn của Sở; 

- Lưu :VT, KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Giáp 



  Sở Tƣ pháp 

Chƣơng: 414 

  

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƢỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STP ngày  25/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ) 

                                                                                                       ĐV tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số đƣợc 

giao 

Văn phòng 

Sở Tƣ pháp 

Trong đó 

Trung Tâm 

TGPL 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí 
3.220.000 3.220.000  

1 Số thu phí, lệ phí 3.220.000 3.220.000  

1.1 Lệ phí    

  Lệ phí cấp thẻ CCV 1.000 1.000  

  Lệ phí ĐK hoạt động ĐG, Luật sư 19.000 19.000  

1.2 Phí 3.200.000 3.200.000  

  Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 3.200.000 3.200.000  

2 Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại 1.683.200 1.683.200  

2.1 Chi sự nghiệp………….    

2.2 Chi quản lý hành chính 1.683.200 1.683.200 
 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.683.200 1.683.200 
 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 1.536.800 1.536.800  

3.1 Lệ phí 20.000 20.000  

  Lệ phí cấp thẻ CCV 1.000 1.000  

  Lệ phí ĐK hoạt động ĐG, Luật sư 19.000 19.000  

3.2 Phí 1.516.800 1.516.800  

  Phí cung cấp thông tin LLTP 1.516.800 1.516.800  

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 10.655.000 7.801.000 2.854.000 

1 Chi quản lý hành chính 6.921.000 6.921.000  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.374.000 5.374.000  



1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.547.000 1.547.000  

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 
880.000 880.000  

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 800.000 800.000  

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
80.000 80.000  

4 Chi hoạt động kinh tế và dịch vụ khác 2.854.000  2.854.000 

4.1 

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (Hoạt 

động dịch vụ sự nghiệp công có SD 

ngân sách- DV công về trợ giúp pháp 

lý) 

2.854.000  2.854.000 
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